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しんすいそうていくいき
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急傾斜地 きゅうけいしゃち

土石流 どせきりゅう

Possible inundation area　
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Khu vực cảnh báo sạt lở đất

Khu vực cảnh báo sạt lở đất

Khu vực cảnh báo đặc biệt sạt 
lở đất 
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Khu vực có thể xảy ra ngập lụt

Đất đá trôi

Đất dốc cao 

5.0m以上の区域
4.0m～ 5.0ｍ未満の区域
3.0m～ 4.0ｍ未満の区域
2.0m～ 3.0m未満の区域
1.0m～ 2.0m未満の区域
0.5m～ 1.0m未満の区域
0.5m未満の区域


